
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý 

Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm;  

Theo đề nghị của Công ty TNHH Ultrasun Việt Nam tại Văn thư số 001.23 đề 

ngày 31/8/2023 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 106 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm theo Danh sách đính kèm Quyết 

định này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

Công ty TNHH Ultrasun Việt Nam (Địa chỉ: F3 Lô F, 552-588 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Ultrasun Việt Nam và Giám đốc Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

 



 

 

Phụ lục  

DANH SÁCH 106 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2023 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 

Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

 

Tên nhà  

sản xuất  

Địa chỉ  Ngày cấp 

1 

1 HYDRA OPTIMUM 

MOISTURE CREAM 139116/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/12/2020 

2 

3 RENEW SUBLIME STICK 

2 IN 1 139117/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/12/2020 

3 

MON SÉRUM CONCENTRÉ 

CR RENEW 139118/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/12/2020 

4 

2 ENERGIZE VITALITY 

SLEEPING MASK NIGHT 

RADIANCE REVEALER 139119/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

07/12/2020 

5 MA CRÈME SERUM H2 139829/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

6 MA CRÈME SERUM H1 139830/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

7 MON SÉRUM 139831/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

8 MA CRÈME SERUM R3 139832/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

9 

2 ENERGIZE YOUTHFUL 

MOISTURE CREAM 139845/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

10 MA CRÈME SERUM H3 139846/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

11 

MON SÉRUM CONCENTRÉ 

CP PURETE 139847/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

12 MA CRÈME SERUM R4 139848/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 21/12/2020 

13 

4 CALM BENEFICIAL 

MASK 139957/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 
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14 

5 PURETE GENTLE 

EXFOLIATING EMULSION 139958/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

15 

5 PURETE ASTRINGENT 

TONER FOAM 139959/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

16 5 PURETE REPAIR GEL 139960/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

17 

5 PURETE ABSORBENT 

MASK 139961/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

18 

1 HYDRA CITY MIST 

HYDRATION CARE IN 

MIST 139967/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

19 

3 RENEW YOUTH 

BOOSTER 139968/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

20 

WHITE REVELATION 

BRIGHTENING 

CLEANSING MOUSSE 139969/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

21 

WHITE REVELATION 

BRIGHTENING COSMETIC 

WATER 139970/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

22 

COCOON GENIUS BALM 

HAND CREAM AND 

SPECIFIC AREAS 139971/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

23 

COCOON DELIGHTFUL 

EXFOLIATING BODY 

SCRUB 139972/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

24 MA CRÈME NUIT - NIGHT 139973/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

25 MA CRÈME JOUR - DAY 139974/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

26 

2 ENERGIZE SMOOTHING 

MOISTURISING MASK 139975/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

27 

4 CALM SOOTHING 

CREAM 139976/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

28 

1 HYDRA MOISTURISING 

CLEANSING MILK 139979/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

29 MA CRÈME SERUM R2 139980/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 
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30 MA CRÈME SERUM R5 139981/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

31 

MON SÉRUM CONCENTRÉ 

CC CALM 139982/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

32 

1 HYDRA OPTIMUM 

MOISTURE SERUM 139983/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

33 

6 MATTE MATTIFYING 

REGULATING CREAM 139984/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

34 

3 RENEW LIP LIFT LIP 

AND CONTOUR CARE 139985/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 22/12/2020 

35 

7 ILLUMINE TOUCH & 

PROTECT SPF50+ 

PA++++HYDRA CUSHION 

CREAM 139986/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

22/12/2020 

36 4 CALM SOFT PEELING 140080/20/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 24/12/2020 

37 

2 ENERGIZE FLASH 

YOUTH EYE CONTOUR 

CONCENTRATE 140566/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

07/01/2021 

38 

7 ILLUMINE YOUTH 

PEARL ESSENCE ANTI-

AGEING RADIANCE 

SERUM 140567/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

07/01/2021 

39 

7 ILLUMINE DARK SPOT 

CONCENTRATE 140568/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/01/2021 

40 MA CRÈME SERUM R1 140569/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/01/2021 

41 

1 HYDRA DEEP CARE 

MOISTURISING MASK 140570/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/01/2021 

42 

2 ENERGIZE YOUTHFUL 

PURE CLEANSING WATER 140584/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/01/2021 

43 

3 RENEW GENTLE 

CLEANSING CREAM 140585/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 07/01/2021 

44 

3 RENEW ULTIMATE 

GENEROUS SERUM 141173/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 13/01/2021 

45 

3 RENEW RICH 

REVITALIZING CREAM 142971/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 
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46 

COCOON VOLUPTUOUS 

BODY CREAM 142972/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

47 

WHITE REVELATION 

BRIGHT PEARL ESSENCE 

BRIGHTENING 

MOISTURIZING SERUM 142973/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

03/02/2021 

48 

3 RENEW LIFT CONTOURS 

NECK AND DÉCOLLETÉ 

CARE 142974/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

03/02/2021 

49 

7 ILLUMINE CELL 

PROTECTOR SPF50  +  

PA++++ 142975/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

03/02/2021 

50 

3 RENEW GENEROUS EYE 

CONTOUR CREAM 142976/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

51 

3 RENEW ANTI-WRINKLE 

MASK 142977/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

52 

3 RENEW GENEROUS 

NIGHT CREAM 142978/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

53 

3 RENEW GENEROUS DAY 

CREAM 142979/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

54 

1 HYDRA MOISTURISING 

SKIN CARE WATER 142988/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

55 

2 ENERGIZE VITALITY 

SHOT RADIANCE 

CREATOR SERUM 142989/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 

03/02/2021 

56 

3 RENEW MILD TONER 

FOAM 142990/21/CBMP-QLD 

ALPOL 

COSMETIQUE 

140 RUE PASTEUR 01500 

CHATEAU GAILLARD FRANCE 03/02/2021 

57 

24/7 FIRMING SERUM 

C.S.M. ENRICHED 183307/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

58 

24/7 COMPLEX H SERUM 

C.S.M. ENRICHED 183308/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

59 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM 

CLEANSER GENTLE 

PURIFYING 183309/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 
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60 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM 

MASK C.S.M. BOOSTED 183310/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

61 

SKINTONE  C.S.M. EYE 

MASK EXTRA ENRICHED  183311/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

62 

SKINTONE DEEP 

CLEANSING LOTION 

EXTRA SENSITIVE 183312/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

63 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM 

LIQUID EXTRA FRESH 183313/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

64 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM EYE 

GEL C.S.M. BOOSTED 183314/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

65 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM 

CREAM C.S.M. BOOSTED 183315/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

66 

SKINTONE SENSITIVE 

ENZYME PEELING 

GENTLE CARE 183316/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

67 

SKINTONE  C.S.M. BODY 

CREAM HIGH 

PERFORMANCE 183317/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

68 

SKINTONE  IMPACT 

C.S.M. GEL ANTI WINKLE 

ACTIVATOR 183318/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

69 

SILIA PERFECT BUST 

C.S.M. ENRICHED 183319/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

70 

SKINTONE  C.S.M. 

MOISTURIZING MASK 

HIGH PERFORMANCE 183320/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

71 

SILIA SHAMPOO EXTRA 

C.S.M. ENRICHED 183321/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 
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72 

DR.KLEANTHOUS 

CELLULAR SYSTEM SKIN 

SUPPORT DEEP IMPACT 183322/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

73 

SKINTONE C.S.M. 

PROTECTION CREAM 

HIGH PERFORMANCE 183323/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

74 

SILIA HAIR GROWTH 

SERUM EXTRA C.S.M. 

ENRICHED 183324/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

23/09/2022 

75 

SKINTONE C.S.M. CREAM 

HIGH PERFORMANCE 185033/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

06/10/2022 

76 

SKINTONE XTREME 

C.S.M. SERUM CELL 

REJUVENATION 185034/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

06/10/2022 

77 

SKINTONE REFRESHING 

CLEANSING WATER 

EXTRA SENSITIVE  185035/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

06/10/2022 

78 

24/7 HIGH PERFORMANCE 

SERUM C.S.M. ENRICHED 185036/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

06/10/2022 

79 

SILIA SUN PROTECTION 

SYSTEM SPF 50 C.S.M. 

ENRICHED 189977/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

80 

24/7 REPAIR MASK C.S.M. 

ENRICHED 189978/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

81 

SILIA HAND & NAIL 

TREATMENT C.S.M. 

ENRICHED 189979/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

82 

SILIA BODY SHAPE 

CREAM C.S.M. ENRICHED 189980/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

83 

SILIA BODY CONTOUR 

C.S.M. ENRICHED 189981/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 
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84 

24/7 ULTRA CREAM C.S.M. 

ENRICHED 189982/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

85 

24/7 DAY CREAM C.S.M. 

ENRICHED 189983/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

86 

24/7 NIGHT CREAM C.S.M. 

ENRICHED 189984/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

87 

24/7 CLEANSING FOAM 

GENTLE CARE 189985/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

88 

24/7 EYE CREAM C.S.M. 

ENRICHED 189986/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

89 

SILIA BODY SHAPE FOAM 

C.S.M. ENRICHED 189987/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

26/11/2022 

90 

24/7 TONIC FOAM 

HERBAL FORMULA 190652/22/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

29/11/2022 

91 

24/7 PACK SOLUTION DRY 

SKIN PHASE 2 199016/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

92 

24/7 PACK SOLUTION DRY 

SKIN PHASE 1 199017/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

93 

SKINJECTION INSTANT 

HYDRO LIFTING PATCH 

EXTRA C.S.M. ENRICHED 

RESHAPING AND 

RELAXING MASK FACE 199018/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

94 

SKINTONE C.S.M. SONO 

CREAM EXTRA 

ENRICHED 199019/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 
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95 

SKINTONE C.S.M. 

HYALURONIC COMPLEX 199020/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

96 

SKINTONE C.S.M. MASK 

FLUID HIGH 

PERFORMANCE 199021/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

97 

SKINTONE MINERAL 

ESSENCE HIGH 

PERFORMANCE 199022/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

98 

SKINTONE DRY MASK 

EXTRA FIRM 199023/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

99 

24/7 PACK SOLUTION 

EXTRA RICH 199024/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

100 

24/7 PACK SOLUTION 

BALANCER 199025/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

101 

24/7 ZINC FLUID INSTANT 

REPAIR 199026/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

102 

24/7 SENSITIVE FLUID 

C.S.M. ENRICHED 199027/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

103 

24/7 FACE PACK 

ACEROLA CHERRY 

FORMULA 199028/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

104 

24/7 COUPEROSE SERUM 

C.S.M. ENRICHED 199029/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

105 

24/7 BALANCER MASK 

C.S.M. ENRICHED 199030/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 

106 

24/7 BALANCER SERUM 

C.S.M. ENRICHED 199031/23/CBMP-QLD 

DR.KLEANTHO

US KOSMETIK 

GmbH 

Opelstr. 22, 68789 St.Leon-Rot, 

Germany 

12/04/2023 
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